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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG PHAN THIẾT                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                      

         

 

DANH SÁCH  

Các Tổ Đại biểu HĐND phường và phân công Tổ Trưởng các Tổ đại biểu HĐND 

phường Phan Thiết khóa I, nhiệm kỳ 2021- 2026 

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 11/7/2025 của HĐND phường) 

 

STT Tên tổ đại biểu Họ và tên đại biểu Đơn vị 
Chức vụ 

trong tổ 

1 Tổ đại biểu số 1 
Huỳnh Cẩm Tú Tổ dân phố 1, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Phan Đức Tuyên Thành viên 

2 Tổ đại biểu số 2 
Nguyễn Văn Sơn Tổ dân phố 2, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Bùi Ngọc Lân Thành viên 

3 Tổ đại biểu số 3 

Võ Văn Tư 

Tổ dân phố 3, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Phạm Duy Đông Thành viên 

Nguyễn Hùng Nghĩa Thành viên 

4 Tổ đại biểu số 4 

Lê Văn La 

Tổ dân phố 4, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Đào Quang Thanh Thành viên 

Lê Văn Hiếu Thành viên 

5 Tổ đại biểu số 5 
Lê Văn Lộc Tổ dân phố 5, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Phan Thị Thanh Vân Thành viên 

6 Tổ đại biểu số 6 
Hứa Thị Hoa Tổ dân phố 6, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Diệp Thị Kiều Thảo Thành viên 

7 Tổ đại biểu số 7 
Cao Thị Hiền Tổ dân phố 7, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Trương Quốc Tuấn Thành viên 
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8 Tổ đại biểu số 8 

Nguyễn Thị Mười 

Tổ dân phố 8, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Đỗ Thị Thuý Nga Thành viên 

Huỳnh Thiện Phẩm Thành viên 

9 Tổ đại biểu số 9 
Trần Thiện Phước Tổ dân phố 9, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Lê Văn Trung Thành viên 

10 Tổ đại biểu số 10 

Trần Vi Hiệp 

Tổ dân phố10, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Thị Thuỳ Loan Thành viên 

Võ Văn Thông Thành viên 

11 Tổ đại biểu số 11 

Nguyễn Hiền 

Tổ dân phố 11, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Thị Xoa Thành viên 

Trần Minh Tấn Thành viên 

Huỳnh Văn Sơn Thành viên 

12 Tổ đại biểu số 12 

Đỗ Ngọc Quý 

Tổ dân phố 12, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Lê Thị Ái Trang Thành viên 

Lê Thị Hồng Quang Thành viên 

Phan Thuỵ Anh Thư Thành viên 

13 Tổ đại biểu số 13 
Đỗ Văn Lai Tổ dân phố 13, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Cao Văn Hiệp Thành viên 

14 Tổ đại biểu số 14 

Ngô Thiệt 

Tổ dân phố 14, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Huỳnh Thanh Hùng Thành viên 

Lê Thị Thu Hương Thành viên 

15 Tổ đại biểu số 15 
Nguyễn Cường Tổ dân phố 15, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Minh Vũ Thành viên 

16 Tổ đại biểu số 16 
Đặng Minh Phụng Tổ dân phố 16, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Vũ Thị Lài Thành viên 
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17 Tổ đại biểu số 17 

Lê Xuân Cửu 

Tổ dân phố 17, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Trần Văn Cư Thành viên 

Hồ Thị Tố Nhi Thành viên 

18 Tổ đại biểu số 18 

Phạm Thị Một 

Tổ dân phố 18, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Mai Tuấn Thành viên 

Trần Thị Kim Liên Thành viên 

19 Tổ đại biểu số 19 

Phạm Thị Mây 

Tổ dân phố 19, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Trần Thị Tú Uyên Thành viên 

Huỳnh Thị Bích Loan Thành viên 

20 Tổ đại biểu số 20 
Trương Quang Trí Tổ dân phố 20, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Hoài Nam Thành viên 

21 Tổ đại biểu số 21 
Võ Thị Thanh Thu  Tổ dân phố 21, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Võ Bình Minh Thành viên 

22 Tổ đại biểu số 22 

Lê Qu c L   

Tổ dân phố 22, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Huỳnh Thị  im Thoa Thành viên 

Lê Thị Hoa Sinh Thành viên 

23 Tổ đại biểu số 23 

Ngu ễn   o H ng 

Tổ dân phố 23, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Lê Hồng Linh Thành viên 

Nguyễn Văn  Hiếu Thành viên 

24 Tổ đại biểu số 24 
Trần Thị Trinh Tổ dân phố 24, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Lê Thị  im    h Thành viên 

25 Tổ đại biểu số 25 

  i Minh Thành 

Tổ dân phố 25, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Văn Nam Thành viên 

Phạm Văn Qu  Thành viên 

26 Tổ đại biểu số 26 Lê Chí Thành Tổ dân phố 26, phường Tổ trưởng 
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Nguyễn Văn Thu n Phan Thiết Thành viên 

Nguyễn Thị Dung Thành viên 

27 Tổ đại biểu số 27 

Nguyễn Thanh Hùng 

Tổ dân phố 27, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Lê Văn Hưng Thành viên 

Trà Thị Thành Thành viên 

28 Tổ đại biểu số 28 

Ngu ễn Thị   nh 

Tổ dân phố 28, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Đinh Quố  Hưng Thành viên 

Huỳnh Thị Thu  Liễu Thành viên 

29 Tổ đại biểu số 29 

Nguyễn Thị Th o 

Tổ dân phố 29, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Thanh Hoàng Thành viên 

Nguyễn Đình Qu  Thành viên 

Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 

30 Tổ đại biểu số 30 

Nguyễn Lê Gia Lin 

Tổ dân phố 30, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Dương Thị Lệ Oanh Thành viên 

Nguyễn Duy Nam Thành viên 

Lê Văn Ch  Thành viên 

31 Tổ đại biểu số 31 

Mai Thị Thu Hòa 

Tổ dân phố 31, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Lê Văn Thẩn Thành viên 

Lê Hồ Anh Vũ Thành viên 

Lê Thị Nghĩa Thành viên 

32 Tổ đại biểu số 32 
Nguyễn Minh Vũ Tổ dân phố 32, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Phạm Nguyễn Tấn Phước Thành viên 

33 Tổ đại biểu số 33 

Thái  á Sơn 

Tổ dân phố 33, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Trần Thị Ngọc Hải Thành viên 

Lê Thị Châu Loan Thành viên 
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34 Tổ đại biểu số 34 

Trương Thị Minh Hằng 

Tổ dân phố 34, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Thị Bích Thảo Thành viên 

Vũ Thành Trung Thành viên 

35 Tổ đại biểu số 35 
Lê Văn Sáng Tổ dân phố 35, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Trần Quốc Trí Thành viên 

36 Tổ đại biểu số 36 
Võ Thị Ngọc Nữ Tổ dân phố 36, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Phan Thị Thanh Mai Thành viên 

37 Tổ đại biểu số 37 
Nguyễn Thị Bích Huệ Tổ dân phố 37, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Phạm Thị Cúc Thành viên 

38 Tổ đại biểu số 38 
  i Văn Trực Tổ dân phố 38, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Đào Minh Huy Thành viên 

39 Tổ đại biểu số 39 
Ngô Thị Hằng Tổ dân phố 39, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Trần Quang Trung Thành viên 

40 Tổ đại biểu số 40 
Huỳnh Thị Bích Vy Tổ dân phố 40, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Văn Tám Thành viên 

41 Tổ đại biểu số 41 
Mai Thế Phương Tổ dân phố 41, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Lê Văn Xuân Thành viên 

42 Tổ đại biểu số 42 
Nguyễn Huỳnh Ban Tổ dân phố 42, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Đặng Thanh Tấn Thành viên 

43 Tổ đại biểu số 43 

Trần Văn Minh 

Tổ dân phố 43, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Nguyễn Văn Thức Thành viên 

Hoàng Thị    h Hương Thành viên 

44 Tổ đại biểu số 44 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tổ dân phố 44, phường 

Phan Thiết 

Tổ trưởng 

Kiều Văn Long Thành viên 

(Tổng s  44 Tổ đại biểu HĐND phường gồ  115 đại biểu) 


